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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng kháng khuẩn của tinh dầu rau kinh giới (Elsholtzia ciliata) trên ba chủng vi 

khuẩn gây bệnh cá nuôi nước ngọt: Aeromonas hydrophila (Att1), Edwardsiella ictaluri (Ecd20) và Streptococcus 

agalactiae (Svb2). Tinh dầu được chiết bằng phương pháp lôi cuốn hơi nước có hỗ trợ vi sóng và phân tích thành 

phần hóa học bằng GC-MS. Thí nghiệm với thời gian xử lý vi sóng 2-8 phút, công suất 500W và nồng độ 5-15% cho 

thấy hiệu quả ức chế tăng theo nồng độ và thời gian. Ecd20 nhạy cảm nhất (31,67mm ở 15% sau 8 phút), tiếp đến 

Att1 (18mm), còn Svb2 kém nhạy nhưng vẫn tăng đáng kể. MIC trên Ecd20, Svb2 và Att1 lần lượt là 0,39; 0,78 và 

1,56 mg/ml. Phân tích hóa học ghi nhận Linoleic acid (26,64%), Oleic acid (16,97%), Citral (10,9%), beta-cis-

Ocimene (7,38%) và beta-Caryophyllene (7,56%) là các thành phần chính góp phần vào hoạt tính sinh học. Kết quả 

khẳng định xử lý vi sóng nâng cao hiệu quả kháng khuẩn, đặc biệt rõ ở 8 phút. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng 

khoa học về mối liên hệ thành phần hoạt tính và gợi mở ứng dụng tinh dầu rau kinh giới như giải pháp sinh học thay 

thế kháng sinh trong nuôi cá. . 

Từ khóa: Elsholtzia ciliata, tinh dầu, vi sóng, kháng khuẩn, cá nước ngọt. 

Investigation of Antibacterial Activity of Vietnamese Oregano (Elsholtzia ciliate)  
Essential Oil Against some Pathogenic Bacteria Strains in Freshwater Fish 

ABSTRACT 

This study evaluated the antibacterial activity of essential oil from Vietnamese balm (Elsholtzia ciliata) against three 

pathogenic bacteria in freshwater cultured fish: Aeromonas hydrophila (Att1), Edwardsiella ictaluri (Ecd20), and 

Streptococcus agalactiae (Svb2). The essential oil was extracted using microwave-assisted steam distillation and its 

chemical composition was analyzed by GC-MS. Experiments with microwave treatment times of 2-8 minutes, 500W 

power, and oil concentrations of 5-15% showed that antibacterial efficacy increased with both concentration and treatment 

duration. Ecd20 was the most sensitive strain (31.7mm inhibition zone at 15% after 8 minutes), followed by Att1 (18mm), 

while Svb2 was less sensitive but still showed significant inhibition. The MIC values for Ecd20, Svb2, and Att1 were 0.39, 

0.78, and 1.56 mg/ml, respectively. Chemical analysis identified Linoleic acid (26.64%), Oleic acid (16.97%), Citral 

(10.9%), beta-cis-Ocimene (7.38%), and beta-Caryophyllene (7.56%) as major constituents likely contributing to the 

bioactivity. The results confirmed that microwave treatment enhances the antibacterial effect, particularly evident at 8 

minutes. This study provides scientific evidence linking chemical composition and biological activity, and suggests the 

potential application of E. ciliata essential oil as a natural alternative to antibiotics in aquaculture.  

Keywords: Elsholtzia ciliata, essential oil, microwave, antibacterial, freshwater fish. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nuôi trồng thûy sân là ngành kinh tế müi 

nhọn täi Việt Nam, đặc biệt ć Đồng bìng sông 

Cāu Long, nĄi cá tra, rô phi và diêu hồng chiếm 

tČ trọng lĆn trong xuçt khèu thûy sân (Phan & 

cs., 2009). Cý thể, nëm 2024 kim ngäch xuçt 

khèu thuČ sân ć Việt Nam đät 10 tČ USD, trong 

đò riêng cá tra đòng gòp khoâng 2 tČ USD, cá rô 

phi cûa Việt Nam đät khoâng 41 triệu USD, 
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chiếm khoâng 20% tổng xuçt khèu thûy sân 

(Vasep, 2025). Tuy nhiên, ngành này đối mặt 

vĆi nhiều thách thĀc, trong đò bệnh do vi khuèn 

Aeromonas hydrophila, Streptococcus agalactiae 

và Edwardsiella ictaluri gây thiệt häi nặng nề 

(Tÿ Thanh Dung & cs., 2022; Erickson & cs., 

2024). TČ lệ sā dýng kháng sinh trong nuôi cá 

täi Việt Nam lên tĆi 64% (Luu Quynh Huong & 

cs., 2021), chû yếu là Phenicol, Tetracycline và 

Sulfonamide, làm gia tëng nguy cĄ kháng thuốc 

và ô nhiễm môi trþąng (Suyamud & cs., 2024). 

Trong bối cânh cæn giâi pháp thay thế bền 

vĂng, việc Āng dýng tinh dæu thâo dþĉc bân đða 

đþĉc xem là triển vọng nhą chĀa quercetin, 

flavonoid, tannin và lecithin cò đặc tính chống 

oxy hóa, giâi độc và kháng khuèn (Gruber & cs., 

2025). Một số nghiên cĀu cho thçy tinh dæu hät 

thì là đen (Nigella sativa) bổ sung 1% giúp giâm 

12,5% tČ lệ chết cá rô phi nhiễm S. agalactiae 

(Korsi & cs., 2024); tinh dæu lá P. amboinicus 

giàu carvacrol (> 50%) Āc chế mänh  

A. hydrophila (Silva & cs., 2024); tinh dæu quế 

(Cinnamomum cassia) câi thiện tëng trþćng và 

tëng sĀc đề kháng ć cá mè bäc (Bandeira & cs., 

2022). Gæn đåy, tinh dæu rau kinh giĆi 

(Elsholtzia ciliata) đþĉc quan tâm nhą chĀa 

thymol, carvacrol và p-cymene đã thā nghiệm 

Āc chế S. aureus và E. coli vĆi MIC thçp (Li & 

cs., 2021). Täi Việt Nam, dðch chiết rau kinh 

giĆi đã đþĉc chĀng minh hiệu quâ phòng bệnh 

gan thên mû và câi thiện tëng trþćng cá tra 

(Træn Thð PhþĄng Dung & cs., 2022; 2024), 

song vén thiếu dĂ liệu MIC trên các chûng vi 

khuèn khác cüng nhþ so sánh các phþĄng pháp 

chiết khác nhau. Trong nghiên cĀu này, tinh 

dæu rau kinh giĆi đþĉc chiết bìng phþĄng pháp 

lôi cuốn hĄi nþĆc có hỗ trĉ vi sóng mýc tiêu 

nhìm đánh giá hoät tính kháng khuèn trên các 

chûng vi khuèn gây bệnh trên cá nuôi nþĆc 

ngọt ć Việt Nam. Bên cänh đò, xác đðnh giá trð 

MIC in vitro và kiểm chĀng các thành phæn 

hoá học cûa tinh dæu có thể làm phý gia thay 

thế một phæn kháng sinh trong nuôi thûy sân. 

Kết quâ kĊ vọng gĉi mć tiềm nëng Āng dýng 

tinh dæu rau kinh giĆi thông qua bổ sung vào 

khèu phæn ën để tëng sĀc đề kháng và phòng 

bệnh cho cá. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Bột rau kinh giĆi: rau kinh giĆi đþĉc thu 

hoäch täi xã Vïnh Tån, Thð Xã Tân Uyên, tînh 

Bình DþĄng đþĉc nhặt lçy lá, sçy khô ć 50C 

sau 8 gią mang đi xay bìng máy chuyên dýng 

(TrueOEM-XB304, Trung Quốc) để thành bột 

đät èm độ < 10%.  

Chûng vi khuèn: Sā dýng 3 chûng vi khuèn 

gây bệnh trên cá đã đþĉc phân lêp và lþu trĂ täi 

Phòng Thí nghiệm Bệnh học ThuČ sân, Khoa 

ThuČ sân trþąng Đäi học Nông Lâm Thành phố 

Hồ Chí Minh gồm: Ecd20 (E. ictaluri-ATCC 

33202) tÿ cá tra bệnh gan thên mû, Svb2  

(S. agalactiae-ATCC 13813) tÿ cá rô phi bð bệnh 

lồi mít, Att1 (A. hydrophila - DSM 30187) tÿ cá 

tra bð xuçt huyết, mñn đuôi. 

Môi trþąng, hoá chçt: Tryptone Soy agar 

(TSA), Tryptone Soy Broth (TSB), Sodium 

Chloride (NaCl), kháng sinh bột ciprofloxacin, 

thuốc thā resazurin, Dimethyl Sulfoxide 

(DMSO), dung dðch độ đýc chuèn Mcfarland 0.5. 

Đða điểm: Méu đþĉc phân tích và nghiên cĀu 

täi Phòng Thí nghiệm Bệnh học ThuČ sân, Khoa 

ThuČ sân, Trþąng Đäi học Nông Lâm Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Thąi gian nghiên cĀu: Tÿ tháng 5 đến tháng 

8 nëm 2025 

2.2. Thiết bị 

Hệ thống bình cæu chþng cçt lôi cuốn hĄi nþĆc 

Máy vi sóng 

Cân phân tích, cân kč thuêt 

Máy síc khi khối phổ (GC-MS). 

2.3. Phương pháp nghiên cứu  

2.3.1. Tách chiết tinh dầu 

Khoâng 100g bột rau kinh giĆi khô (èm độ 

8,6%) xay nhuyễn đþĉc trộn vĆi nþĆc theo tČ lệ 

nguyên liệu/dung môi 1:7 (w/v) (Træn Thanh 

QuĊnh Anh & Võ Thð Thu Hìng, 2022). Hỗn hĉp 

đþĉc cho vào bình cæu, đêy kín và xā lý vi sóng ć 

công suçt 500W trong 2, 4, 6 và 8 phút để xác 

đðnh thąi gian vi sóng tối þu cho hoät tính 
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kháng khuèn (Rezvanpanah & cs., 2011; Liu & 

cs., 2018). Sau đò, méu đþĉc chþng cçt bìng 

phþĄng pháp lôi cuốn hĄi nþĆc cho đến khi đät 

điểm sôi. HĄi nþĆc mang tinh dæu đþĉc ngþng tý 

qua sinh hàn và thu vào bình chĀa. Quá trình 

chþng cçt kéo dài 90 phút kể tÿ khi xuçt hiện 

nþĆc mang tinh dæu (Liu & cs., 2018). Tinh dæu 

đþĉc tách bìng phễu chiết, loäi bó phæn nþĆc, 

tiếp týc sā dýng pipet chuyển sang lọ tối màu và 

bâo quân ć 4°C cho các thí nghiệm tiếp theo. 

2.3.2. Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của 

tinh dầu rau kinh giới  

Thí nghiệm đánh giá hoät tính kháng khuèn 

cûa tinh dæu kinh giĆi dăa trên đþąng kính vòng 

kháng khuèn đþĉc bố trí hoàn toàn ngéu nhiên 

(4 × 3) gồm 4 mĀc thąi gian vi sóng xā lý nguyên 

liệu để ly trích tinh dæu và 3 nồng độ khác nhau: 

5, 10, 15%. Biến phý thuộc là đþąng kính kháng 

khuèn vĆi 12 nghiệm thĀc là tổ hĉp giĂa các mốc 

thąi gian vi sóng và nồng độ tinh dæu. Thí 

nghiệm đþĉc lặp läi ba læn cho mỗi chûng.  

Các chûng vi khuèn đþĉc nuôi trên thäch 

TSA 24 gią ć 30°C trþĆc khi thā nghiệm. Huyền 

phù vi khuèn đþĉc chuèn hóa theo McFarland 

0,5 và dàn đều 0,1ml lên bề mặt thäch. Trên mỗi 

đïa, đặt giçy lọc 6mm, nhó 20µl tinh dæu pha 

loãng trong DMSO ć nồng độ 5%, 10% và 15%. 

Tiếp týc nhó 20µl Ciprofloxacin (0,25 mg/ml) 

đþĉc dùng làm đối chĀng dþĄng, trong khi 

DMSO làm đối chĀng âm vĆi thể tích tþĄng 

đþĄng. Sau khi để yên 30 phút cho tinh dæu 

khuếch tán vào thäch, các đïa đþĉc û ć 30°C 

trong 24 gią. Đþąng kính vùng Āc chế đþĉc đo 

bìng công thĀc: r = D – d (mm), trong đò D là 

đþąng kính vòng kháng khuèn và d là đþąng 

kính giçy lọc (6mm) (Bagul & Sivakumar, 2016).  

2.3.3. Xác định nồng độ ức chế tối thiểu 

MIC (minimal inhibitory concentration)  

Thí nghiệm đþĉc tiến hành bìng phþĄng 

pháp pha loãng trên vi giếng (Elshikh & cs., 

2016). Nồng độ tinh dæu chọn tÿ thí nghiệm 

2.3.2 có vòng kháng khuèn r ≥ 10mm (David & 

cs., 1971). Trong dãy giếng 96 well (G1-G12), 

hút 50µl tinh dæu trộn vĆi 50µl môi trþąng TSB, 

tiến hành pha loãng liên tiếp 1:1 để thu 10 nồng 

độ. Sau đò, thêm 10µl huyền phù vi khuèn  

(107 CFU/ml) vào mỗi giếng. Đối chĀng âm chî 

chĀa DMSO, đối chĀng dþĄng gồm vi khuèn 

trong TSB. Thí nghiệm sẽ đþĉc lặp läi hai læn 

cho mỗi chûng vi khuèn trong dãy giếng. Các 

giếng đþĉc û ć 30°C trong 24 gią, sau đò nhó 

20µl resazurin 0,01% và đọc kết quâ sau 1 gią: 

màu xanh - không có vi khuèn, màu hồng - vi 

khuèn còn sống (Elshikh & cs., 2016). MIC đþĉc 

xác đðnh täi nồng độ thçp nhçt có giếng màu 

xanh, không còn să phát triển vi khuèn.  

2.3.4. Phân tích thành phần hoá học tinh 

dầu rau kinh giới 

Chọn méu tinh dæu kinh giĆi đþĉc xā lý vi 

sóng cho kết quâ tính kháng khuèn tốt nhçt 

đþĉc phân tích bìng phþĄng pháp síc ký khí 

ghép khối phổ GC - MS (Gas Chromatography - 

Mass Spectrometry) täi Viện Công nghệ sinh 

học và Thăc phèm, Trþąng Đäi học Cæn ThĄ.  

2.3.5. Phương pháp thống kê 

DĂ liệu đþĉc phån tích phþĄng sai 

(ANOVA) hai nhân tố (SPSS v.26) để đánh giá 

ânh hþćng cûa thąi gian vi sóng và nồng độ tinh 

dæu, cüng nhþ să tþĄng tác giĂa chúng, đối vĆi 

đþąng kính vòng kháng khuèn. Trong trþąng 

hĉp cæn thiết, ANOVA một nhân tố đþĉc dùng 

để so sánh să khác biệt giĂa các nồng độ trong 

cùng một thąi gian hoặc giĂa các thąi gian trong 

cùng một nồng độ. Kiểm đðnh Levene đþĉc sā 

dýng để kiểm tra tính đồng nhçt phþĄng sai và 

so sánh hêu nghiệm đþĉc thăc hiện bìng phép 

Tukey hoặc Bonferroni (P <0,05). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ hoạt tính kháng khuẩn của 

tinh dầu kinh giới bằng phương pháp đĩa 

khuếch tán 

Kết quâ cho thçy câ nồng độ tinh dæu và 

thąi gian xā lċ vi sòng đều ânh hþćng cò ċ nghïa 

thống kê (P <0,05) đến đþąng kính vòng kháng 

khuèn (Bâng 1). Trong đò, vi khuèn Ecd20  

(E. ictaluri) rçt nhäy vĆi tinh dæu kinh giĆi, vĆi 

vòng kháng khuèn 10-31mm, thuộc mĀc mänh 

(10-20mm) đến rçt mänh (> 20mm) (David & 
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cs., 1971). Tinh dæu cüng cho hiệu quâ rõ trên 

Att1(A. hydrophila:10-18mm) và Svb2  

(S. agalactiae: 13-17mm) khi xā lý vi sóng 8 phút 

ć nồng độ 10-15%. Nhìn chung, đþąng kính 

kháng khuèn tëng đáng kể và khác biệt có ý 

nghïa thống kê ć nồng độ cao và thąi gian vi sóng 

dài hĄn (Bâng 1, Hình 1). Đặc biệt, có să tþĄng 

tác có ċ nghïa (P <0,05) giĂa thąi gian vi sóng và 

nồng độ tinh dæu, khi tëng đồng thąi hai yếu tố 

thì hiệu quâ kháng khuèn cüng tëng theo. Tuy 

nhiên, nếu thąi gian vi sóng quá dài có thể làm 

giâm chçt lþĉng tinh dæu, mçt hoät chçt có lĉi do 

bay hĄi hoặc bð huČ bći nhiệt (Maryam & cs., 

2018). Một số nghiên cĀu trþĆc ghi nhên tinh 

dæu kinh giĆi chiết bìng hĄi nþĆc truyền thống có 

hoät tính kháng khuèn kém hĄn trên E. coli, 

Salmonella (r = 13mm) (Træn Thanh QuĊnh Anh 

& Võ Thð Thu Hìng, 2022), điều này cüng đþĉc 

ghi nhên trên Fusobacterium nucleatum, 

Porphyromonas gingivalis (Li & cs., 2023). Ngþĉc 

läi, tinh dæu chiết bìng vi sóng cho hiệu quâ 

kháng khuèn và kháng nçm mänh, ví dý tÿ cây 

có nhện (Joukar & cs., 2024) hoặc hät đêu khçu 

(Mande & Sekar, 2021). 

Bâng 1. Kết quâ đường kính kháng khuẩn (mm)  

của tinh dầu kinh giới ở các thời gian xử lý vi sóng khác nhau 

Vi khuẩn A. hydrophila-Att1 
Thời gian vi sóng 

(phút) 

Nồng độ tinh dầu (%) 

5 10 15 

 2 5,33
aA

 ± 0,33
 

7,00
aA

 ± 0,58
 

9,00
bA

 ± 0,00
 

4 6,33
aA

 ± 0,67
 

7,67
aA

 ± 0,33
 

12,33
bB

 ± 0,33
 

6 7,33
aA

 ± 0,33
 

10,00
aB

 ± 0,58
 

15,67
bC

 ± 0,88
 

8 7,33
aA

 ± 0,67
 

10,00
aB

 ± 0.00
 

18,00
bC

 ± 1,00
 

Ảnh hưởng 1 yếu tố P <0,05   P <0,05  

Ảnh hưởng 2 yếu tố P <0,05 

Vi khuẩn E. ictaluri (Ecb20) 
Thời gian vi sóng 

(phút) 

Nồng độ tinh dầu (%) 

5 10 15 

 2 10,67
aA

 ± 0,88
 

15,67
bA

 ± 0,67
 

23,67
cA

 ± 0,33
 

4 10,6
aA

 ± 0,33
 

16,67
bA

 ± 0,67
 

25,67
cA

 ± 0,33
 

6 13,67
aB

 ± 0,33
 

21,67
bA

 ± 1,45
 

29,33
cB

 ± 0,33
 

8 13,67
aB

 ± 0,33
 

28,00
bB

 ± 0,00
bB 

31,67
cB

 ± 1,33
 

Ảnh hưởng 1 yếu tố P <0,05   P <0,05  

Ảnh hưởng 2 yếu tố P <0,05 

Vi khuẩn Svb2 (S. agalactiae) 
Thời gian vi sóng 

(phút) 

Nồng độ tinh dầu (%) 

5 10 15 

 2 5,0
aA

 ± 0,00
 

8,67
bA

 ± 0,88
 

10,00
bA

 ± 0,58
 

4 5,3
aA

 ± 0,33
 

8,3
aA

 ± 0,33
 

12,67
bAB

 ± 1,45
b 

6 8,00
aB

 ± 0,58
 

9,3
aA

 ± 0,67
 

15,67
bB

 ± 0,88
 

8 8,00
aB

 ± 0,00
 

13,67
bB

 ± 0,33
 

17,00
cB

 ± 1,00
 

Ảnh hưởng 1 yếu tố P <0,05   P <0,05  

Ảnh hưởng 2 yếu tố P <0,05 

Ghi chú: Giá trị thể hiện dưới dạng Mean ± SE. Trong cùng một hàng, các chữ cái mũ khác nhau (a, b, c) biểu thị 

sự khác biệt có ý nghĩa giữa các nồng độ tinh dầu ở cùng thời gian vi sóng (P <0,05). Trong cùng một cột, các chữ 

cái mũ in hoa khác nhau (A, B) biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa giữa các thời gian vi sóng ở cùng nồng độ tinh 

dầu (P <0,05). 
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Hình 1. Đường kính vòng kháng khuẩn của tinh dầu kinh giới xử lý ở 8 phút vi sóng,  

tác dụng lên vi khuẩn E. ictaluri (a), S. agalactiae (b), A. hydrophila (c) 

Theo Tëng Phúc Khang & cs. (2023), rau 

kinh giĆi chĀa nhiều hĉp chçt sinh học nhþ 

elsholtzia ketone, piperitenone, limonene và  

β-caryophyllene, có hoät tính mänh vĆi câ vi 

khuèn Gram âm và Gram dþĄng. Lê Thþ Ngọc 

Anh & cs. (2025) chĀng minh chiết xuçt tinh 

dæu bìng vi sóng täo ra nhiều hĉp chçt kháng 

khuèn hĄn so vĆi phþĄng pháp truyền thống. 

NhĂng hĉp chçt này có thể xâm nhêp màng 

lipid kép, phá vĈ cçu trúc màng, gây rò rî ion và 

protein nội bào, dén đến chết tế bào (Li & cs., 

2023). Citral tÿ tinh dæu còn gây stress oxy hóa, 

tổn thþĄng DNA thông qua ROS, làm gián đoän 

nhån đôi, Āc chế enzyme chuyển hòa nëng lþĉng 

cûa vi khuèn (Chueca & cs., 2017). 

3.2. Kết quâ xác định MIC (Minimal 

inhibition concentration) của tinh dầu rau 

kinh giới 

MIC đþĉc xác đðnh vĆi tinh dæu kinh giĆi 

chiết ć vi sóng 8 phút, cho vòng kháng khuèn 

lĆn nhçt. Kết quâ (Bâng 2, Hình 2) cho thçy 

Ecb20 (E. ictaluri) nhäy câm nhçt vĆi MIC  

0,39 mg/ml - tác nhân chính gây bệnh gan thên 

mû trên cá tra, kế đến là Svb2 (S. agalactiae), 

MIC 0,78 mg/ml, gây bệnh Streptococcosis trên 

cá rô phi và nhiều loài cá nþĆc ngọt. Att1 

(A. hydrophila) cò MIC (1,56 mg/ml) cao hĄn hai 

chûng còn läi, đåy là vi khuèn phổ biến trên 

nhiều loài cá nhþng vén bð Āc chế. Nhþ vêy, 

tinh dæu kinh giĆi thể hiện khâ nëng kháng 

khuèn đáng kể trên các chûng gây bệnh quan 

trọng, gĉi mć tiềm nëng Āng dýng phòng trð 

bệnh trên cá nuôi. 

Các nghiên cĀu cho thçy, khi tinh dæu ly 

trích có hỗ trĉ vi sóng sẽ giúp tëng thành phæn 

hoät chçt kháng khuèn nhþ carbonyl, carvacrol, 

p-cymene, phellandrene giúp kháng khuèn và 

kháng nçm khá tốt (Pudziuvelyte & cs., 2021). 

Nghiên cĀu tÿ Ngô Thð Cèm Quyên & cs. (2020) 

cüng cho rìng phþĄng pháp chþng cçt thûy 

nhiệt có să hỗ trĉ cûa vi sóng (MAHD) cung cçp 

một loäi tinh dæu cò hàm lþĉng hĉp chçt cao hĄn 

và tiết kiệm chi phí đáng kể, thąi gian, nëng 

lþĉng, nguyên liệu thăc vêt. Một số nghiên cĀu 

tÿ tinh dæu kinh giĆi cho kết quâ MIC khá thçp 

trên một số loài vi khuèn gây bệnh nhþ Li & cs. 

(2023) xác đðnh giá trð MIC 2 µg/ml cûa kinh 

giĆi Āc chế một số chûng vi khuèn đþąng miệng 

nhþ Fusobacterium nucleatum và 

Porphyromonas gingivalis. Ngoài ra, kinh giĆi 

cò MIC đối vĆi vi khuèn Staphylococcus 

aureus, S. aureus kháng Methicillin 

và Escherichia coli læn lþĉt là 0,39 mg/ml;  

3,12 mg/ml và 1,56 mg/ml (Li & cs., 2021). Một 

số loäi tinh dæu khác tÿ báo cáo trþĆc đåy nhþ 

tinh dæu lá húng chanh (Plectranthus 

amboinicus) ly trích tÿ vi sóng cho MIC  

400-500 µl/l Āc chế nçm Fusarium oxysporum. 

Tinh dæu tÿ hät rau mùi cho hiệu quâ MIC 

trên Staphylococcus aureus, Candida albicans, 

Pseudomonas aeruginosa và Aspergillus niger 

læn lþĉt là 16, 2, 128 và 16 mg/ml (Ghazanfari 

& cs., 2020). Tinh dæu kinh giĆi có tiềm nëng 

Āng dýng trong phòng trð bệnh cho cá nhą đặc 

tính kháng khuèn mänh, tuy nhiên tính an 

toàn khi bổ sung vào khèu phæn ën vén cæn 

đþĉc cân nhíc. Một số nghiên cĀu trþĆc đåy 

(a) (b) (c) 



Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu rau kinh giới (Elsholtzia ciliata) lên một số chủng vi khuẩn gây bệnh trên 

cá nuôi nước ngọt 

44 

cho thçy tinh dæu thâo mộc khi sā dýng ć liều 

thçp (< 2% khèu phæn) có thể câi thiện miễn 

dðch và tëng trþćng mà không gåy độc tính 

(Hoa & cs., 2023; de Souza & cs., 2024). Tuy 

nhiên, liều cao hĄn cò nguy cĄ ânh hþćng đến 

khâ nëng ën và gåy stress chuyển hòa, do đò 

cæn thêm thā nghiệm in vivo để xác đðnh mĀc 

an toàn tối þu. 

3.3. Kết quâ thành phần hoá học của tinh 

dầu rau kinh giới 

Méu tinh dæu nguyên chçt ć thąi gian xā lý 

vi sóng 8 phút cho hoät tính kháng khuèn tốt 

nhçt trên câ 3 chûng vi khuèn sẽ đþĉc tiếp týc 

gāi phân tích thành phæn hoá học trên máy síc 

ký khí ghép khối phổ GC-MS täi Viện Công nghệ 

sinh học và Thăc phèm täi Cæn ThĄ. Kết quâ 

đþĉc trình bày ć hình 3, cho thçy tinh dæu chĀa 

tổng cộng 27 hĉp chçt. Trong đò, một số hĉp chçt 

chiếm tČ lệ cao bao gồm Linoleic acid (26,64%), 

Oleic acid (16,97%), 3-Hexen-2-one (10,84%), 

Citral (alpha + beta, 10,9%), beta-cis-Ocimene 

(7,38%) và beta-Caryophyllene (7,56%) (Bâng 3). 

Kết quâ này chĀng tó tinh dæu kinh giĆi 

chĀa nhiều hĉp chçt kháng khuèn quan trọng 

nhþ Citral, Beta-cis-Ocimene, β-Caryophyllene 

và acid béo omega. Linoleic acid và oleic acid là 

acid béo không no omega-6 và omega-9, có tác 

dýng kháng viêm, chống oxy hòa và tëng cþąng 

miễn dðch ć cá (Wand & cs., 2025). Trong tinh 

dæu kinh giĆi, Citral (10,9%) là hĉp chçt bay hĄi 

quan trọng, có khâ nëng kháng viêm,  

kháng nçm, khā mùi và Āc chế vi khuèn gây 

bệnh thûy sân nhþ Vibrio alginolyticus,   

V. parahaemolyticus và Streptococcus agalactiae 

qua cĄ chế phá vĈ màng tế bào (Liu & cs., 2020; 

Cao & cs., 2021). Ngoài ra, 3-Hexen-2-one täo 

hþĄng thĄm đặc trþng và giúp giâm stress 

(Yamada & cs., 2015). Beta-cis-Ocimene và  

β-Caryophyllene cüng cò hoät tính kháng khuèn, 

virus và nçm (Dahham & cs., 2015; Jha & cs., 

2021). Trong thûy sân, các hĉp chçt này hỗ trĉ 

giâm stress trên tôm càng xanh (de Souza 

Valente & cs., 2024), Āc chế nhiều vi khuèn nhþ 

Edwardsiella spp., Vibrio spp., Aeromonas spp., 

Flavobacterium spp., Pseudomonas spp. và 

Streptococcus spp. (Wei & cs., 2013). Hỗn hĉp 

tinh dæu Phyto AquaBiotic (PAB) chĀa  

β-Caryophyllene và Ocimene còn làm giâm tČ lệ 

chết cûa tôm khi nhiễm V. parahaemolyticus 

(Hoa & cs., 2023). 

 

Ghi chú: G1-G10 nồng độ lần lượt: 50; 25; 12,5; 6,25; 3,12; 1,56; 0,78; 0,39; 0,19; 0,098 mg/ml. G11: đối chứng 

dương, G12: đối chứng âm. 

Hình 2. Kết quâ thử nghiệm xác định MIC của tinh dầu kinh giới ly trích ở 8 phút vi sóng  

Bâng 2. Giá trị MIC của tinh dầu kinh giới  

trên các chủng vi khuẩn gây bệnh 

Chủng vi khuẩn thử nghiệm Giá trị MIC (mg/ml) 

Ecb20 (E. ictaluri) 0,39 

Svb2 (S. agalactiae) 0,78 

Att1 (A. hydrophila) 1,56 
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Bâng 3. Danh mục các hợp chất có hàm lượng cao  

trong tinh dầu kinh giới 

Tên thành phần  % diện tích peak 

Linoleic acid  26,64 

Oleic acid  16,97 

3-Hexen-2-one  10,84 

Citral (alpha + beta)  10,90 

Beta-cis-Ocimene  7,38 

Beta-Caryophyllene  7,56 

1-(3-ethyl-2-oxiranyl) ethanol  3,13 

1-Octen-3-ol  3,69 

2,4 Dimethyl-3-ethylpentane  2,94 

Caryophyllene   2,67 

Cis-Geraniol  0,89 

D-Limonene  0,6 

Caryophyllene oxide  0,53 

Linalool  0,51 

Nerol acetate  0,43 

Beta trans Ocimene  0,47 

Acetophenone  0,30 

Trans-Nerolidol  0,24 

Alpha-Caryophyllene  0,25 

Ghi chú: Kết quả (%) diện tích là tỷ lệ (%) diện tích peak thành 

phần trên sắc ký đồ GC-MS so với tổng diện tích peak các chất có 

liên quan trên sắc ký đồ đã được chọn. 

 

Hình 3. Sắc ký đồ GS-MS của tinh dầu rau kinh giới 
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Nghiên cĀu cûa Nguyễn ĐĀc Duy & cs. 

(2022) ghi nhên limonene 12,58%, β-Ocimene 

19,25% và β-Farnesene 14,17% ć méu Phú Thọ. 

Trong khi đò, Træn Thð QuĊnh Anh & Võ Thð 

Thu Hìng (2022) phát hiện Citral 23,65%, 

Isocaryophylene 22,08% và trans-Caryophylene 

10,95% ć méu Huế. Một số méu tinh dæu thăc 

vêt khác cüng giàu hĉp chçt đặc trþng nhþ húng 

quế chĀa Linalool 61% (Hussian & cs., 2008), tía 

tô có Perillaldehyde 82% (Wei & cs., 2021), vó 

bþći chĀa D-limonene 55-97% (Phäm Thành 

Trọng & cs., 2021). Điều này cho thçy thành 

phæn tinh dæu phý thuộc loài, điều kiện sinh thái 

và phþĄng pháp chiết xuçt. Trong nuôi trồng 

thûy sân, să đa däng thành phæn này mć ra tiềm 

nëng sā dýng tinh dæu làm chçt thay thế kháng 

sinh hoặc phý gia thĀc ën nhìm tëng sĀc đề 

kháng cho cá. Nhìn chung, nghiên cĀu cûa chúng 

tôi chî dÿng läi ć một số loài vi khuèn và điều 

kiện chiết xuçt chþa mć rộng, do đò cæn khâo sát 

thêm và chuèn hòa quy trình để đâm bâo tính ổn 

đðnh và khâ nëng Āng dýng rộng rãi. 

4. KẾT LUẬN  

Nghiên cĀu chî ra rìng phþĄng pháp chþng 

cçt tinh dæu kinh giĆi có să hỗ trĉ vi sóng trong 

thąi gian 8 phút cho kết quâ kháng khuèn tốt 

nhçt trên 3 chûng vi khuèn gây bệnh trên cá 

bao gồm Ecb20 (E. ictaluri), Svb2  

(S. agalactiae) và Att1 (A. hydrophila). Đồng 

thąi, kết quâ xác đðnh đþĉc một số hĉp chçt chû 

đäo nhþ Linoleic acid, Oleic acid và Citral. Kết 

quâ này gĉi mć tiềm nëng Āng dýng tinh dæu 

kinh giĆi nhþ một tác nhân tă nhiên trong phòng 

trð bệnh vi khuèn ć cá nuôi nþĆc ngọt. Tuy nhiên, 

nghiên cĀu mĆi thể hiện ć mĀc in vitro, chþa 

đánh giá độc tính và ânh hþćng thăc tế trên cá, 

do đò cæn thêm các khâo sát in vivo để khîng 

đðnh khâ nëng Āng dýng trong tþĄng lai.  
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